
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-

CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ  Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 

nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC  ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh 

phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình khuyến công  

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 36/TTr-SCT ngày 27   

tháng 7 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch khuyến công địa 

phương năm 2024. 

Điều 2. Giao tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự 

toán ngân sách của tỉnh năm 2024 và tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí 

thực hiện theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-20-2017-tt-bct-sua-doi-46-2012-tt-bct-huong-dan-khuyen-cong-352929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
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2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/hiện); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT,GTCNXD 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Đinh Quang Tuyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Khuyến công địa phương năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 

5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 

tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động 

khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 

2021-2025; 

- Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 

đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát 

thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ môi trường; 

- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, 

tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng 

nông thôn mới.  

2. Yêu cầu 

- Các nhiệm vụ khuyến công phải đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm 

bảo hiệu quả, thiết thực và có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển công 

nghiệp nông thôn của tỉnh. 

- Nội dung nhiệm vụ khuyến công phải phù hợp với quy định của Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công theo đúng quy định tại Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí khuyến công phải 

bố trí đủ kinh phí thực hiện đề án và cam kết chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn 

kinh phí nào của Nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến 

công hỗ trợ. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền 

- Nội dung: Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về hoạt động Công 

Thương trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn và Báo Bắc Kạn. 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Công Thương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
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- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính; UBND các huyện, thành phố; Đài phát 

thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn và các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

2. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

- Nội dung: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh năm 2024 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Công Thương. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính; UBND các huyện, thành phố; cơ sở 

công nông nghiệp nông thôn tham gia bình chọn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

 3. Nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt 

động khuyến công 

- Nội dung: Tham quan học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công; 

Duy trì, vận hành Website thực hiện công tác tuyên truyền khuyến công; cung 

cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu về các chính sách, hoạt động công nghệp, 

khuyến công; Khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025. Hỗ trợ chi 

quản lý đề án khuyến công năm 2024;  

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Công Thương. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội 

doanh nhân trẻ tỉnh; cơ sở công nghiệp nông thôn và các đơn vị có liên quan 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

(Kèm theo Phụ lục danh mục nhiệm vụ kinh phí KCĐP năm 2024) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch: Ngân sách nhà nước cấp cho Sở 

Công Thương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kinh phí đối ứng của các đơn vị 

thụ hưởng đề án khuyến công (nếu có). 

2. Tổng kinh phí thực hiện: 406,0 triệu đồng. Trong đó:  

- Kinh phí Khuyến công địa phương hỗ trợ: 406 triệu đồng;  

- Kinh phí đối ứng của các đơn vị thụ hưởng: 0 triệu đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì đôn đốc chỉ đạo và tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế 

hoạch khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, kết quả đề ra; phối hợp với các sở, 
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ban, ngành và các tổ chức liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quản lý và 

sử dụng kinh phí khuyến công; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra 

lựa chọn, triển khai thực hiện đề án khuyến công của đơn vị, cơ sở công nghiệp 

nông thôn có đủ năng lực triển khai thực hiện; thực hiện có chất lượng, hiệu quả 

các nội dung hoạt động, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có 

của các cơ sở công nghiệp nông thôn 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động khuyến công trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng các quy định pháp luật. 

2. Sở Tài chính 

- Thẩm định, đề xuất phân bổ dự toán ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua kinh phí; 

- Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc 

Kạn năm 2024 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp 

luật hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn, kiểm tra và quyết 

toán kinh phí sự nghiệp khuyến công theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tuyên truyền, hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công 

nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, thành phố đủ điều kiện đăng ký thực hiện 

đề án, kế hoạch khuyến công; phối hợp Sở Công Thương trong khảo sát, thẩm 

tra, lựa chọn và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khuyến công đảm bảo thiết thực, 

phát huy hiệu quả. 

4. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Chủ động rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ 

của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, thành phố đủ điều kiện 

đăng ký thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công. 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khuyến công năm 2024 sau khi được 

phê duyệt đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng và theo đúng quy định 

hiện hành. 

5. Các đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực 

hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 theo quy định hiện hành. 

 6. Các cơ sở CNNT thụ hưởng kinh phí khuyến công năm 2024 

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động khuyến công được 

thụ hưởng; có trách nhiệm sử dụng kinh phí khuyến công được hỗ trợ đúng mục 

đích, đúng nội dung theo quy định./. 

 



Phụ lục: DANH MỤC NHIỆM VỤ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 

 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

thực hiện 

Mục tiêu và nội 

dung chính 

Dự kiến kết quả 

đạt được 

Căn cứ/nội dung 

hỗ trợ 

Thời gian thực hiện Kinh phí 

dự kiến 

thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

Trong đó 

Bắt đầu Kết thúc 

Kinh phí 

KCĐP hỗ 

trợ 

Đóng góp 

của đơn vị 

thụ hưởng 

Nguồn 

khác 

I Hoạt động cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công 

1 

Thông tin, tuyên 

truyền hoạt động 

Công Thương 

Sở Công 

Thương 

(TTKC&X

TTM) 

Phối hợp với Đài Phát 

thanh -Truyền hình 

Bắc Kạn, Báo Bắc 

Kạn xây dựng các 

chuyên mục tuyên 

truyền hoạt động 

Công Thương 

Tuyên truyền trên 

Đài PT-TH Bắc 

Kạn 06 kỳ/năm; 

tuyên truyền trên 

Báo Bắc Kạn 06 

kỳ/năm 

Khoản 10 

 Điều 10, Quyết 

định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018; Mục 

VI phụ lục 01, 

Quyết định số 

381/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021 

01/2024  12/2024 60,0 60,0 - - 

II Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) 

1 

Tổ chức bình 

chọn sản phẩm 

công nghiệp 

nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh 

năm 2024 

 

Sở Công 

Thương 

(TTKC&X

TTM) 

Tổ chức bình chọn, cấp 

giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp biểu 

tỉnh Bắc Kạn năm 

2024 

Bình chọn và tôn 

vinh các sản phẩm 

công nghiệp nông 

thôn của tỉnh để có 

kế hoạch hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

và xúc tiến thương 

mại 

Khoản 7, Điều 10, 

Quyết định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018; 

Khoản 5, Mục II 

phụ lục 01, Quyết 

định số 381/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 

01/2024 12/2024 174,3 174,3 - - 

III Hoạt động nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện 

1 

Học tập kinh 

nghiệm về công 

tác khuyến công,  

Sở Công 

Thương 

(TTKC&X

Tổ chức nghiên cứu, 

học tập kinh nghiệm 

về công tác khuyến 

Tổ chức được 01 

đoàn học tập kinh 

nghiệm tại một số 

Khoản 2, Mục VII 

phụ lục 01, Quyết 

định số 381/QĐ-

01/2024 12/2024 85,0 85,0 - - 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

thực hiện 

Mục tiêu và nội 

dung chính 

Dự kiến kết quả 

đạt được 

Căn cứ/nội dung 

hỗ trợ 

Thời gian thực hiện Kinh phí 

dự kiến 

thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

Trong đó 

Bắt đầu Kết thúc 

Kinh phí 

KCĐP hỗ 

trợ 

Đóng góp 

của đơn vị 

thụ hưởng 

Nguồn 

khác 

công tác quản lý 

cụm công nghiệp 

TTM) công; công tác quản lý 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp, công tác 

thu hút, đẩy mạnh đầu 

tư hạ tầng các cụm 

công nghiệp; công tác 

quảng bá, kết nối tiêu 

thụ sản phẩm CNNT 

tiêu biểu 

tỉnh Miền Bắc UBND ngày 

19/3/2021 

2 

Tổ chức Hội nghị 

tổng kết hoạt 

động khuyến 

công 

Sở Công 

Thương  

Tổng kết, đánh giá 

tình hình thực hiện 

công tác khuyến công 

năm 2023, triển khai 

nhiệm vụ năm 2024  

Tổ chức được 01 

Hội nghị 

Khoản 5 Điều 3, 

Quyết định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018; 

Khoản 5, Mục VII 

phụ lục 01, Quyết 

định số 381/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 

01/2024 12/2024 5,3 5,3 - - 

3 

Duy trì, cập nhật 

dữ liệu (hoạt 

động khuyến 

công) trên trang 

thông tin điện tử 

ngành công 

thương Bắc Kạn 

Sở Công 

Thương 

(TTKC&X

TTM) 

Tăng cường ứng dụng 

CNTT trong việc cung 

cấp thông tin về chủ 

trương, các chính sách 

khuyến khích, phát 

triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, chính 

sách khuyến công v  

Duy trì, vận hành 

Website thực hiện 

công tác tuyên 

truyền khuyến 

công; cung cấp, 

cập nhật thông tin, 

dữ liệu về các 

chính sách, hoạt 

động công nghệp, 

khuyến công 

Khoản 5 Điều 3, 

Quyết định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018; 

Khoản 6, Mục VII 

phụ lục 01, Quyết 

định số 381/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 

01/2024  12/2024 45,54 45,54 - - 



8 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

thực hiện 

Mục tiêu và nội 

dung chính 

Dự kiến kết quả 

đạt được 

Căn cứ/nội dung 

hỗ trợ 

Thời gian thực hiện Kinh phí 

dự kiến 

thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

Trong đó 

Bắt đầu Kết thúc 

Kinh phí 

KCĐP hỗ 

trợ 

Đóng góp 

của đơn vị 

thụ hưởng 

Nguồn 

khác 

4 

Xây dựng kế 

hoạch khuyến 

công năm 2025 

Sở Công 

Thương 

(TTKC&X

TTM) 

Tổ chức đánh giá hiệu quả các đề án, 

nhiệm vụ khuyến công năm 2023; khảo sát 

nhu cầu, thực trạng, đánh giá năng lực 

thực hiện đề án của các cơ sở công nghiệp 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xây 

dựng đề án, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 

Khoản 5 Điều 3, 

Quyết định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018; 

Khoản 4, Mục VII 

phụ lục 01, Quyết 

định số 381/QĐ-

UBND ngày 

19/3/2021 

01/2024  12/2024 30,0 30,0 - - 

5 

Chi quản lý 

chương trình 

nhiệm vụ khuyến 

công năm 2024 

Sở Công 

Thương  

Kiểm tra, giám sát, nghiêm thu các đề án, 

nhiệm vụ Khuyến công năm 2024 

Khoản 20, Điều 

10, Quyết định số 

45/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018 

01/2024  12/2024 6,0 6,0 - - 

  Tổng cộng 
     

406,09 406,09 - - 
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